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LỜI CÁM ƠN

Thực tập nghề nghiệp là khoảng thời gian vô cùng quý báu và rất cần thiết cho

mỗi sinh viên trang bị cho mình những kiến thức thực tế, kỹ năng cho nghề nghiệp

tương lai có thể làm sau này.

Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu nhà trường

cùng toàn thể quý thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế, những người đã dạy

dỗ, truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm của mình cho chúng em. Em xin

cảm ơn quý thầy cô giáo khoa Kế Toán – Kiểm Toán, đặc biệt là thầy Trịnh Văn

Sơn đã cho em góp ý chân thành nhất trong quá trình thực tập nghề nghiệp.

Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn anh chị nhân viên tại công ty TNHH Kiểm

toán và Kế toán AAC đã tạo nhiều điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn em trong suốt thời

gian thực tập để em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Do hạn chế trong kiến thức và kinh nghiệm thực tế nên khi làm bài khoá luận

tốt nghiệp này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ

bảo, bổ sung ý kiến đóng góp của quý thầy cô giáo, để bài báo cáo của em được

hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn !!!
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ại 
ho

̣c K
inh

 tê
́ H

uê
́



 

 

 

 

 

 

 

iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BCTC Báo cáo tài chính

ĐTTC Đầu tư tài chính

DN Doanh nghiệp

KTV Kiểm toán viên

KSNB Kiểm soát nội bộ

HĐQT Hội đồng quản trị

GLV Giấy làm việc
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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Lý do chọn đề tài:

Nền kinh tế thị trường, quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới ở nước

ta ngày nay càng mở rộng và phát triển, theo đó áp lực cạnh tranh trong nước cũng

như quốc tế càng gia tăng. Trong điều kiện đó, các thông tin tài chính từ các công ty

không chỉ phục vụ sự kiểm tra, soát xét từ các cơ quan nhà nước nữa mà nó còn

đóng vai trò thu hút nguồn đầu tư và dẫn dắt cho quyết định đầu tư của công chúng.

Dù ở góc độ nào đi nữa, có thông tin tài chính có độ chính xác cao, trung thực, tin

cậy là cần thiết và kiểm toán mà cụ thể là kiểm toán độc lập mang trong mình sứ

mạng đó. Kết quả kiểm toán giúp cho người sử dụng thông tin biết rằng những

thông tin họ được cung cấp có trung thực, hợp lý hay không và liệu nó có dựa theo

những nguyên tắc và chuẩn mực quy định, từ đó làm căn cứ tin cậy cho quá trình ra

quyết định.

Đầu tư tài chính là một khoản mục quan trọng trong Báo cáo tài chính

(BCTC). Với xu thế phát triển hiện nay một doanh nghiệp (DN) muốn phát triển lớn

mạnh khó có thể chỉ tự thân sử dụng nguồn vốn hiện có của mình mà phải thu hút

các nguồn đầu tư từ các nguồn khác nhau, mặt khác cũng các DN muốn bỏ vốn để

đầu tư sinh lời trong tương lai. Tùy nguồn đầu tư ngắn hạn hay dài hạn mà nó ảnh

hưởng đến hoạt động sản xuất hay kinh doanh của DN, do vậy nghiệp vụ liên quan

đến đầu tư tài chính (ĐTTC) đặc biệt là ĐTTC dài hạn như đầu tư vào các công ty

con, công ty liên kết, góp vốn liên doanh… thường rất phức tạp. Bên cạnh đó, khi

xem xét liệu một DN có hoạt động hiệu quả không, người ta không những đánh giá

lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) chính của DN đó mà

còn đánh giá việc ĐTTC của DN có tốt hay không. Thế nên việc kiểm toán khoản

mục ĐTTC trong BCTC là vô cùng cần thiết, cần phải đảm bảo tính hợp lý và trung

thực của khoản mục này.

Nhận thấy tầm quan trọng của khoản mục ĐTTC, trong quá trình thực tập tại

công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, em quyết định chọn đề tài: “Kiểm toán
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g Đ
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khoản mục đầu tư tài chính trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH

Kiểm toán và Kế toán AAC” để làm bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu về thực trạng kiểm toán khoản mục ĐTTC trong kiểm toán báo

cáo tài chính do công ty kiểm toán AAC thực hiện, trên cơ sở thấy được các ưu

điểm hay hạn chế và đưa ra một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kiểm toán.

1.3 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là kiểm toán khoản mục đầu tư tài chính

trong BCTC được do công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện tại công

ty XYZ.

1.4 Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi nôi dung: Công tác kiểm toán khoản mục ĐTTC trong kiểm toán

BCTC tại Công ty XYZ  do Công ty Kế toán-Kiểm toán AAC thực hiện

- Phạm vi không gian: Đề tài được thực hiện tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế

toán AAC thành phố Đà Nẵng và tại công ty khách hàng XYZ của công ty. Số liệu

thực tế kiểm toán được thu thập tại công ty XYZ trong thời gian kiểm toán.

-Phạm vi thời gian: Thời gian nghiên cứu đề tài kiểm toán khoản mục ĐTTC tại

công ty Kiểm toán và Kế toán AAC là vào 18/12/2017 đến 23/4/2018.

Thời gian số liệu thu thập từ 1/1/2016 đến 31/12/2016.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp sử dụng để thực hiện đề tài như sau

-Phương pháp quan sát, phỏng vấn: Đến công ty quan sát cách thức làm việc,

thực hiện của một cuộc kiểm toán thực sự, phỏng vấn KTV về kiểm toán BCTC nói

chung và vấn đề nghiên cứu nói riêng.

-Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập các tài liệu liên quan đến vấn đề

kiểm toán, các thông tin, chế độ, chính sách, chuẩn mực kế toán và kiểm toán, hồ sơ
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kiểm toán tại công ty. Ngoài ra cần thu thập nguồn tài liệu của công ty từ các cuộc

kiểm toán trước.

-Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu liên quan đến khoản mục

ĐTTC khách hàng XYZ của công ty AAC thông qua photo, chụp ảnh, sao chép sổ

sách, chứng từ dưới sự chấp thuận của Giám đốc phòng kiểm toán.

-Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp: Thống kê các dữ liệu thu được

để rồi tổng hợp và phân tích đánh giá về khoản mục đầu tư tài chính.

1.6 Kết cấu đề tài

Đề tài nghiên cứu gồm các 3 phần

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

Phần này sẽ nêu lên lý do chọn đề tài cũng như mục tiêu, phương pháp trong

phạm vi nghiên cứu của đối tượng nghiên cứu là khoản mục đầu tư tài chính trong

BCTC được áp dụng tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

-Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán khoản mục ĐTTC trong kiểm toán

BCTC

-Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán khoản ĐTTC trong kiểm toán BCTC

do công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện

-Chương 3: Một số ý kiến và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán

khoản mục ĐTTC trong kiểm toán BCTC tại công ty AAC

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ những cái đã nghiên cứu được ở trên tiến hành tổng kết, đánh giá lại đồng

thời nêu những những kiến nghị về hướng nghiên cứu đề tài.
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PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ

TÀI CHÍNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1 Cơ sở lý luận về khoản mục đầu tư tài chính

1.1.1 Khái niệm và phân loại

Đầu tư tài chính (ĐTTC) là hoạt động sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp

(DN) để đầu tư ra bên ngoài nhằm mục đích tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả kinh

doanh của đơn vị. Khác với đầu tư sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính là hoạt

động đầu tư hướng ra bên ngoài DN, thể hiện bằng việc bỏ vốn ra để đầu tư vào DN

khác với mục đích thu lợi trong ngắn hạn hay dài hạn.

Trên bảng cân đối kế toán (CĐKT) của báo cáo tài chính, các khoản đầu tư

tài chính ngắn hạn bao gồm: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn; Đầu tư ngắn hạn khác

và Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn. Còn các khoản đầu tư tài chính dài hạn bao

gồm : Đầu tư vào công ty con; Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; Đầu tư tài

chính dài hạn khác và Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Khoản

đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết bao gồm khoản vốn góp vào cơ sở kinh

doanh đồng kiểm soát và khoản đầu tư vào công ty liên kết.

 Về đầu tư tài chính ngắn hạn

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu công ty và trái

phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, kỳ phiếu ngân hàng, chứng khoán có giá trị

khác...Kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn phải được ghi sổ theo giá thực tế mua

chứng khoán bao gồm giá mua cộng với các chi phí đầu tư như môi giới, lệ phí,

thuế và phí ngân hàng. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn bao gồm cả những chứng

khoán dài hạn được mua để bán ở thị trường chứng khoán mà có thể thu hồi vốn

trong một năm.

Về các khoản đầu tư ngắn hạn khác: là các khoản đầu tư mà  không phải là

đầu tư ngắn hạn, bao gồm các khoản đầu tư hay cho vay bằng tiền hoặc hiện vật
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như tài sản cố định, hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, …mà thời hạn thu hồi không

quá một năm.

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn: là cách thức mà nguồn lực tài chính sẽ

tạo ra bằng cách trích trước vào chi phí kinh doanh nhằm mục đích giảm thiểu các

rủi ro có thể xảy ra khi  các khoản đầu tư ngắn hạn này bị giảm giá

 Đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư vào công ty con: bao gồm cổ phiếu doanh nghiệp là chứng chỉ xác

nhận vốn góp của doanh nghiệp đầu tư vào công ty con hoạt động theo loại hình

công ty cổ phần có thể là cổ phiếu thường hay cổ phiếu ưu đãi, cũng có thể là khoản

đầu tư vốn vào công ty con hoạt động theo loại hình công ty Nhà nước, công ty

TNHH một thành viên, công ty cổ phần Nhà nước và các loại hình doanh nghiệp

khác. Theo VAS 25, một khoản đầu tư vào công ty con được xác định khi công ty

mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con (công ty mẹ có thể sở hữu

trực tiếp công ty con hoặc sở hữu gián tiếp công ty con qua một công ty con khác)

trừ trường hợp đặc biệt khi xác định rõ là quyền sở hữu không gắn liền với quyền

kiểm soát. Trong các số trường hợp đặc biệt, quyền kiểm soát còn được thực hiện

ngay cả khi công ty mẹ nắm giữ ít hơn 50% quyền biểu quyết tại công ty con:

- Các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu

quyết;

- Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo

quy chế thoả thuận;

- Công ty mẹ có quyền bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành viên Hội

đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;

- Công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị

hoặc cấp quản lý tương đương.

Đầu tư vào công ty liên doanh: Theo VAS 08 có ba hình thức liên doanh, bao

gồm hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh được đồng

kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình

thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh và hợp

Trườn
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đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh mới được đồng kiểm

soát bởi các bên góp vốn liên doanh. Ba hình thức này có chung hai đặc điểm là hai

hoặc nhiều bên góp vốn liên doanh hợp tác với nhau trên cơ sở thoả thuận bằng hợp

đồng và thỏa thuận bằng hợp đồng thiết lập quyền đồng kiểm soát.

Đầu tư vào công ty liên kết: Theo VAS 07 một khoản đầu tư gọi là đầu tư

vào công ty liên kết nếu bên đầu tư nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các

công ty con ít nhất 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư.

Trong trường hợp nhà đầu tư nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết của bên nhận đầu

tư nhưng có thoả thuận giữa bên nhận đầu tư và nhà đầu tư về việc nhà đầu tư đó có

ảnh hưởng đáng kể hoặc trường hợp nhà đầu tư nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết

của bên nhận đầu tư nhưng có thỏa thuận về việc nhà đầu tư đó không nắm giữ

quyền kiểm soát đối với bên nhận đầu tư thì vẫn được kế toán khoản đầu tư đó là

khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Đầu tư tài chính dài hạn khác: đây là loại đầu tư dài hạn nằm ngoài các khác

khoản như đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Nó bao gồm các

khoản đầu tư dưới ít hơn 20% quyền biểu quyết, các khoản đầu tư trái phiếu, cổ

phiếu, cho vay vốn…có thời hạn thu hồi vốn trên một năm

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn: là khoản dự phòng cho phần giá

trị có thể bị mất đi do khoản đầu tư tài chính dài hạn của doanh nghiệp bị giảm giá,

các khoản đầu tư dài hạn bị lỗ.

1.1.2 Các khái niệm liên quan

1.1.2.1 Đồng kiểm soát

Theo VAS 08, đồng kiểm soát là quyền cùng chi phối của các bên góp vốn

liên doanh về các chính sách tài chính và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế

trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng.

1.1.2.2 Ảnh hưởng đáng kể

Ảnh hưởng đáng kể là quyền tham gia của nhà đầu tư vào việc đưa ra các

quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không

kiểm soát các chính sách đó. Nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể thường được thể
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hiện ở một hoặc các biểu hiện sau: có đại diện trong Hội đồng quản trị hoặc cấp

quản lý tương đương của công ty liên kết; có quyền tham gia vào quá trình hoạch

định chính sách; Có các giao dịch quan trọng giữa nhà đầu tư và bên nhận đầu tư;

có sự trao đổi về cán bộ quản lý; và có sự cung cấp thông tin kỹ thuật quan trọng.

1.1.2.3 Phương pháp vốn chủ sở hữu

Theo VAS 07, phương pháp vốn chủ sở hữu là phương pháp kế toán mà

khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo

những thay đổi của phần sở hữu của nhà đầu tư trong tài sản thuần của bên nhận

đầu tư. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải phản ánh phần sở hữu của nhà

đầu tư trong kết quả kinh doanh của bên nhận đầu tư.

1.1.2.4 Phương pháp giá gốc

Theo VAS 07, phương pháp giá gốc là phương pháp kế toán mà khoản đầu

tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những

thay đổi của phần sở hữu của nhà đầu tư trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ phản ánh khoản thu nhập của nhà đầu tư

được phân chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày

đầu tư.

1.1.2.5 Giá gốc của khoản đầu tư tài chính

Giá gốc của khoản đầu tư tài chính bao gồm phần vốn góp hoặc giá thực tế

mua khoản đầu tư tài chính cộng (+) các chi phí mua (nếu có), như chi phí môi giới,

giao dịch... Khi kế toán khoản đầu tư tài chính theo phương pháp giá gốc, giá trị

khoản đầu tư này sẽ không được thay đổi trong suốt quá trình đầu tư, ngoại trừ DN

đầu tư mua thêm hoặc thanh lý khoản đầu tư đó hoặc được nhận thêm phần lợi ích

ngoài lợi nhuận được chia.

1.1.2.6 Quyền chuyển nhượng

Doanh nghiệp đầu tư các khoản đầu tư tài chính có quyền chuyển nhượng giá

trị khoản đầu tư của mình trong doanh nghiệp nhận đầu tư cho một cá nhân hay một

tổ chức khác. Các chi phí liên quan đến hoạt động chuyển nhượng này sẽ không

được hạch toán trên sổ kế toán của doanh nghiệp mà chỉ theo dõi chi tiết trong từng
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ại 
ho

̣c K
inh

 tê
́ H

uê
́



 

 

 

 

 

 

 

8

khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Khoản đầu tư vào công ty con khi chuyển nhượng

sẽ phải làm thủ tục chuyển đổi tên chủ sở hữu và được ghi trên giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp hay giấy phép đầu tư.

1.1.3 Đánh giá ảnh hưởng của khoản mục đầu tư tài chính

Trong thời đại kinh tế thị trường càng ngày càng phát triển mạnh mẽ như

hiện nay, đầu tư tài chính đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động

của doanh nghiệp. Làm tốt trong công tác đầu tư tài chính không những làm tăng

quy mô vốn của mà tạo ra mức lợi nhuận khổng lồ cho doanh nghiệp.

Đầu tiên công tác đầu tư tài chính đã làm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của

doanh nghiệp. Nguồn vốn và tài sản nhàn rỗi được doanh nghiệp tận dụng tối đa,

đem đi đầu tư giúp việc sử dụng vốn hiệu quả hơn đồng thời mang về một nguồn lợi

to lớn ngoài công việc kinh doanh truyền thống của doanh nghiệp.

Đầu tư tài chính cũng là một cách để phân tán rủi ro đồng thời ổn định nguồn

tài chính của doanh nghiệp. Đây là một khoản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn

vốn doanh nghiệp do đó khi đầu tư hiệu quả sẽ mang lại nguồn lợi tăng trưởng cao

cho doanh nghiệp. Do đó khi có những biến động bất lợi xảy ra nó sẽ giảm thiểu các

rủi ro về vốn, đồng thời mang lại sự ổn định cho nguồn tài chính của doanh nghiệp.

Đầu tư tài chính mang lại những dấu hiệu, tác động tích cực đến hoạt động

của doanh nghiệp thế nhưng cũng tiềm ẩn đầy rủi ro. Không phải doanh nghiệp nào

sử dụng nguồn đầu tư của mình một cách hợp lý, hiệu quả. Đặc biệt khi xảy ra biến

động hay khủng hoảng kinh tế nó ảnh hưởng nặng nề đến nguồn lực tài chính của

doanh nghiệp.

1.1.4 Trình bày trên báo cáo tài chính

Trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

được phản ánh ở khoản mục “Chứng khoán kinh doanh” - Mã số 121 và “ Đầu tư

nắm giữ đến ngày đáo hạn” – Mã số 123 trong Bảng cân đối kế toán. Còn đầu tư tài

chính dài hạn được phản ánh ở khoản mục “Đầu tư vào công ty con” - Mã số 251,

“Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh” - Mã số 252 , “Đầu tư dài hạn khác” - Mã

số 258 trong Bảng cân đối kế toán. Cuối năm tài chính phần lợi nhuận sẽ phản ánh
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vào khoản mục “Doanh thu hoạt động tài chính”– Mã số 21 hoặc nếu lỗ sẽ phản ánh

vào và “Chi phí tài chính” – Mã số 22 trên Báo cáo kết quả kinh doanh. Phần chi

bằng tiền để đầu tư vào công ty con được trình bày trên khoản mục “Tiền chi đầu tư

góp vốn vào đơn vị khác” – Mã số 25 và phần thu cổ tức và lợi nhuận được chia

bằng tiền trong kỳ được trình bày ở khoản mục “Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được

chia” – Mã số 27 trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phần lợi nhuận hoặc lỗ xác định

được vào cuối mỗi năm tài chính được thuyết minh ở mục “Doanh thu hoặt động tài

chính” và “Chi phí hoặt động tài chính” trên Thuyết minh báo cáo tài chính.

Giá trị các khoản đầu tư vào công ty con được phản ánh trên báo cáo tài

chính hợp nhất tương tự như phản ánh trên báo cáo tài chính: Giá trị khoản đầu tư

vào công ty con và khoản đầu tư dài hạn khác được phản ánh ở khoản mục: “Đầu tư

vào công ty con” - Mã số 251 và “Đầu tư dài hạn khác” - Mã số 258 trong Bảng cân

đối kế toán. Riêng khoản đầu tư vào công ty liên kết và khoản vốn góp vào cơ sở

kinh doanh đồng kiểm soát được phản ánh ở khoản mục “Đầu tư vào công ty liên

kết, liên doanh” - Mã số 252 trong Bảng cân đối kế toán. Phần lợi nhuận hoặc lỗ xác

định được vào cuối mỗi năm tài chính được phản ánh vào khoản mục “Doanh thu

hoặt động tài chính”(lãi) – Mã số 21 và “Chi phí tài chính”(lỗ) – Mã số 22 trên Báo

cáo kết quả kinh doanh.... Ngoài ra, doanh nghiệp phải trình bày thêm các thông tin

sau: Danh sách các công ty con quan trọng, bao gồm: Tên công ty, nước nơi các

công ty con thành lập hoặc đặt trụ sở thường trú, vốn điều lệ của công ty con, tỷ lệ

lợi ích của công ty mẹ. Nếu tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ khác với tỷ lệ lợi

ích thì phải trình bày cả tỷ lệ quyền biểu quyết và tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ.

1.1.5 Tài khoản, quy tắc và chu trình hạch toán tài khoản

1.1.5.1 Đối với đầu tư tài chính ngắn hạn:

 Chứng khoán kinh doanh: TK 121

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh

Bên Nợ: Giá trị chứng khoán kinh doanh mua vào.

Bên Có: Giá trị ghi sổ chứng khoán kinh doanh khi bán.

Số dư bên Nợ: Giá trị chứng khoán kinh doanh tại thời điểm báo cáo.
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Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh, có 3 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 1211 - Cổ phiếu: Phản ánh tình hình mua, bán cổ phiếu với mục

đích nắm giữ để bán kiếm lời.

- Tài khoản 1212 - Trái phiếu: Phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán các

loại trái phiếu nắm giữ để bán kiếm lời.

- Tài khoản 1218 - Chứng khoán và công cụ tài chính khác: Phản ánh tình

hình mua, bán các loại chứng khoán và công cụ tài chính khác theo quy định của

pháp luật để kiếm lời, như chứng chỉ quỹ, quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền

chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, thương phiếu… Tài khoản này còn

phản ánh cả tình hình mua, bán các loại giấy tờ có giá khác như thương phiếu, hối

phiếu để bán kiếm lời.

Sơ đồ hạch toán

 Đối với đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: TK 128

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 128

Bên Nợ: Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng.

Trườn
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Bên Có: Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm.

Số dư bên Nợ: Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

hiện có tại thời điểm báo cáo.

Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có 4 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 1281 - Tiền gửi có kỳ hạn: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số

hiện có của tiền gửi có kỳ hạn.

- Tài khoản 1282 - Trái phiếu: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có

của các loại trái phiếu mà doanh nghiệp có khả năng và có ý định nắm giữ đến ngày

đáo hạn.

- Tài khoản 1283 - Cho vay: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của

các khoản cho vay theo khế ước giữa các bên nhưng không được giao dịch mua, bán

trên thị trường như chứng khoán. Tùy theo từng hợp đồng, các khoản cho vay theo

khế ước có thể được thu hồi một lần tại thời điểm đáo hạn hoặc thu hồi dần từng kỳ.

- Tài khoản 1288 - Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn: Phản

ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày

đáo hạn (ngoài các khoản tiền gửi ngân hàng, trái phiếu và cho vay), như cổ phiếu

ưu đãi bắt buộc bên phát hành phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương

lai, thương phiếu.

Sơ đồ hạch toán
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